Trường THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN		Khối 8
    
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021– 2022
Họ và tên: ………………………………………………………………………Lớp:…………………
I. LÝ THUYẾT:
1.Chuyển động cơ học: 
· Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với một vật khác. 
· Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác. Ta nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối, tùy vào vật được chọn làm mốc. (cho ví dụ)
2. Chuyển động đều – Chuyển động không đều: 
· Chuyển động đều là chuyển động có tốc độ không thay đổi theo thời gian  (v= s/t)
· Chuyển động không đều là chuyển động có tốc độ thay đổi theo thời gian. 
· Cách tính tốc độ trung bình trên nhiều quãng đường khác nhau: 


3. Biểu diễn lực: 
· Lực là một đại lượng véc tơ vì lực có phương, chiều và độ lớn.
· Để biểu diễn một véctơ lực , ta dùng một dấu mũi tên:
  + Gốc của mũi tên chỉ điểm đặt của lực. 
+ Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực. 
+ Độ dài của mũi tên chỉ độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước. 
4. Quán tính: 
· Quán tính là tính chất của một vật giữ nguyên chuyển động khi không có lực tác dụng và chỉ thay đổi chuyển động khi có lực tác dụng.
· Vật có khối lượng càng lớn thì quán tính của vật càng lớn.
5. Lực ma sát: 
· Các lực cản trở chuyển động của một vật, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó, được gọi là lực ma sát
· Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác. 
· Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của một vật khác. Thông thường .
· Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt khi vật chịu tác dụng của lực khác .
6. Áp suất:
· Áp lực là lực nén có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.
· Áp suất là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của áp lực lên bề mặt tiếp xúc, được tính bằng áp lực trên một đơn vị diện tích tiếp xúc.
· Công thức:     với F là áp lực tác dụng lên diện tích tiếp xúc S.
· Đơn vị áp suất: Pa, N/m2 với 1Pa = 1N/m2.
7. Áp suất chất lỏng:
· Áp suất chất lỏng có thể gây ra áp suất theo mọi phương. 
· Càng xuống sâu trong chất lỏng, áp suất do chất lỏng gây ra càng lớn.
· Công thức:    với p: áp suất do chất lỏng gây ra tại một điểm(Pa); d: trọng lượng riêng của chất lỏng(N/m3); h là độ sâu tại nơi ta xét so với mặt thoáng chất lỏng(m).
· Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau có độ cao bằng nhau.
· Máy thủy lực: 
8. Áp suất khí quyển:
· Áp suất khí quyển là áp suất của lớp không khí bao quanh Trái Đất tác dụng lên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất theo mọi phương.
·  Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển(tự cho ví dụ)
· Đơn vị áp suất khí quyển: Pa; atm; Torr; mmHg…
                                          1 atm = 760 mmHg = 76 cmHg = 100 000 Pa 
· Áp suất khí quyển chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ( nhiệt độ, gió, độ cao…) càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm.
· Khi trên mặt thoáng chất lỏng, áp suất tổng cộng do khí quyển và chất lỏng gây ra tại một nơi trong lòng chất lỏng: p = p0 + d.h 
II. BÀI TẬP TÍNH TOÁN:
Câu 9: An đạp xe đạp đến trường thì phải đi ngang qua cơ quan của mẹ rồi mới đến trường. Đoạn đường đi từ nhà đến cơ quan mẹ dài 1,5km đi hết 15 phút, đoạn đường còn lại dài 1km đi mất 5 phút. Tính tốc độ trung bình của An khi đi từ nhà đến trường theo đơn vị km/h.
Câu 10: Một người đi bộ đều trên quãng đường thứ nhất dài 3km với tốc độ 6km/h. Quãng đường thứ hai dài 1,5km người đó đi hết nửa giờ. 
a) Tính tốc độ người đó đi trên đoạn đường thứ hai.
b)  Tìm tốc độ trung bình người đó trên cả hai đoạn đường
Câu 11: Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 81 km. Trong 27 km đầu ô tô đi với tốc độ 15 m/s, đoạn đường còn lại ô tô đi với tốc độ 72 km/h.
a) Hỏi sau bao lâu ô tô đến B?
b) Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB theo đơn vị km/h và m/s.
Câu 12:Một tàu hỏa chuyển động đều và cứ một phút tàu đi được 180m. 
a/ Tính vận tốc của tàu ra m/s và km/h?				b/ Tính thời gian để tàu đi được 2,7km?
c/ Tính quãng đường tàu đi được trong 10s?
Câu 13: Một xe du lịch xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Long Thành dài  50 km với thời gian là 1giờ. Sau đó xe du lịch tiếp tục đi từ Long Thành tới Vũng Tàu với tốc độ 42 km/h trong 1giờ 30 phút.
a) Tính tốc độ trung bình xe du lịch khi đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành. Tính quãng đường xe du lịch đi từ Long Thành tới Vũng Tàu.
b) Tính tốc độ trung bình của xe du lịch đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu.
Câu 14: Biểu diễn các lực tác dụng lên một vật nặng có khối lượng m= 0,5 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang với tỉ lệ xích tùy chọn.
Câu 15: Một vật có khối lượng 5 kg được kéo chuyển động thẳng đều trên bề mặt nằm ngangvới lực kéo có phương ngang, chiều từ trái sang phải có cường độ 20N. 
a. Kể tên các lực tác dụng lên vật và tính độ lớn của các lực đó.
b. Biểu diễn các lực trên với tỉ xích tùy chọn.
Câu 16: Người kéo một vật nặng trên sàn. Biểu diễn vectơ  lực kéo tác dụng lên vật theo tỷ xích tùy chọn. Biết các yếu tố của lực: Điểm đặt tại vị trí A trên vật ; Phương hợp với phương thẳng đứng 1 góc 600 
Chiều hướng lên sang phải ; Độ lớn 15N.
Câu 17: Một người có khối lượng 45kg, ngồi lên một cái ghế có khối lượng 5kg. Diện tích tiếp xúc mỗi chân ghế với mặt sàn là 10cm2. Biết ghế có 4 chân.
a) Tính áp lực của người tác dụng lên ghế?
b) Tính áp suất của ghế tác dụng lên mặt sàn nằm ngang khi người ngồi?
Câu 18: Hai quyển sách có khối lượng và kích thước như nhau, đặt chồng lên nhau, để trên mặt bàn thì diện tích tiếp xúc với mặt bàn là 600 cm2 và tạo ra một áp suất 500 Pa lên mặt bàn. Tính khối lượng mỗi quyển sách.
Câu 19: Một người có trọng lượng 600N đứng trên sàn nhà nằm ngang. Biết diện tích tiếp xúc của  hai bàn chân với sàn nhà là 0,02m2.
a) Tính áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà.
b) Hỏi người đó đeo thêm một cái cặp có trọng lượng là bao nhiêu để áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà là 31000 Pa?
Câu 20: a. Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đường. Cho diện tích tiếp xúc của hai chân với mặt đường là 0,025 m2. Tính áp suất do người này tác dụng lên mặt đường.
b. Một xe tải xe nặng 1200 kg. Biết diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường là 0,04 m2 và áp suất do xe tải tác dụng lên đường là 75000 Pa. Tính số bánh xe của xe tải.
Câu 21:Một bể cao 1,5 chứa đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là: 10000 N/m3.
a. Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bể.
b. Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm M cách đáy bể 80 cm. 
Câu 22:  Một bình cao 40 cm, người ta đổ nước vào bình sao cho cột nước cao 30 cm. 
a. Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình.
b. Người ta đổ thêm dầu vào sao cho đầy bình. Tính áp suất do khối chất lỏng trong bình tác dụng lên đáy bình.
        Cho trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 và của dầu hỏa là 8000 N/m3 

Câu 23 : Bạn Bình trong một lần cùng bố đi sửa xe, bạn thấy chiếc xe được nâng lên một cách dễ dàng để thợ có thể thực hiện thao tác sửa chữa. Sau khi hỏi, bạn biết xe được đặt lên pít-tông lớn của máy ép thủy lực. Bạn cũng biết thêm diện tích pít-tông lớn của máy ép gấp 100 lần diện tích pít-tông nhỏ để có thể nâng một chiếc xe ô tô có khối lượng 1200 kg. Các em hãy giúp bạn Bình tính lực tác dụng vào pít-tông nhỏ để có thể nâng xe ô tô lên một cách dễ dàng.
Câu 24: Một bể bơi chứa lượng nước cao 2,5m. Tính áp suất và áp lực của nước tác dụng lên một người đang lặn ở độ sâu cách đáy bể 1m. Biết diện tích bề mặt cơ thể của người này là 2 m2. Cho : trọng lượng riêng của nước 10 000 N/m3.
Câu 25: Một người thợ lặn ở độ sâu 36m so với mực nước biển. Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 
a. Tính áp suất của nước biển gây ra ở độ sâu đó
b. Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800N/m2. Hỏi người thợ lặn đó chỉ nên lặn xuống độ sâu tối đa là bao nhiêu để có thể an toàn?
b. Từ đó hãy giải thích vì sao người thợ lặn phải mặc bộ quần áo dành cho người thợ lặn. 
Câu 26: Một thợ lặn khám phá đại dương xanh, biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800 N/m2. Hỏi người thợ lặn đó chỉ nên lặn xuống độ sâu tối đa là bao nhiêu để có thể an toàn? Cho trọng lượng riêng của nước biển 10300 N/m³. 
Câu 27: Một thùng hình trụ cao 1,5 m chứa đầy nước, trên mặt nước là không khí có áp suất 100000 Pa. Tính áp suất tổng cộng tác dụng lên đáy thùng. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.
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